
	
	


	GIÁO ÁN SỐ: 01
	Thời gian thực hiện:45 phút

Tên chương: 1

Thực hiện ngày..........tháng 09 năm 2018


TÊN BÀI: TỔNG QUAN 
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ):


+ Hiểu và nắm vững lý thiết về điều hòa không khí trong ôtô

               + Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trên ôtô 
               + Điều khiển tuần hoàn không khí trên ô tô

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Giáo án, giáo trình, overhead 
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                             Thời gian: 5 phút

+ Kiểm tra sỹ số: (Thời gian: 5 phút). Tổng số:.........Có mặt:..........Vắng mặt....................

+ Tên học sinh vắng:...........................................................Lý do...........................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

1. Điểm danh

2. Kiểm tra bài cũ
	- Điểm danh

- Nêu câu hỏi
	- Điểm danh

- Nêu câu hỏi
	5

	2
	Giảng bài mới: TỔNG QUAN
( Đề cương bài giảng)

1.1 Lịch sử về điều hòa không khí trên ô tô

1.2 Mối quan hệ giữa con người và môi trường

1.3 Lý thuyết về điều hòa không khí trong ôtô.

1. Dòng nhiệt.

2. Sự hấp thu nhiệt.

3. Áp suất và điểm sôi.

1.4 Lý thuyết làm mát cơ bản

1.5 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trên ôtô 

2.6 Điều khiển tuần hoàn không khí trên ô tô

1. Thông gió tự nhiên

2. Thông gió cưỡng bức .
	-Giới thiệu các nội dung

 -Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề

-Phân tích các vấn đề

Nêu các câu hỏi


	- Nghe giảng

- Trao đổi, đặt câu hỏi, thảo luận cùng giáo viên, thảo luận theo nhóm

- Làm bài tập theo ví dụ và bài tập
	25

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

1. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài giảng

2.Tóm tắt nội dung

3. Đánh giá kết quả, nhận xét

4. Biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm
	- Kiểm tra bài tập, điều chỉnh phân tích, các phương án

- Nêu tóm lược nội dung

- Phải đạt 70% chất lượng lẫn số lượng

- Nếu không đạt phải giảng lại

- Khắc phục và nhận xét.
	- Tập trung hiểu bài tại lớp

- Tự thiết kế 

- Tự đánh giá khã năng tiếp thu

- Học sinh cũng cố thêm bài, tham khảo, khai thác thêm thông tin 

-Luyện tập thêm bài tập


	

	4
	Hướng dẫn tự học
- Giới nội dung chuẩn bị bài mới và bài tập

	- Hoàn thành các bài tập và câu hỏi

- Chuẩn bị bài mới
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· . Sách,  giáo trình chính:

[1]. Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí ô tô - Trường Đại học công nghiệp Tp.HCM. 
· Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Oanh - THỰC HÀNH ĐIỆN LẠNH Ô TÔ. 

[2]. http//:www.otofun.net 
[3]. http//:www.oto-hui.com 

[4]. http//:www.caronline.com.vn

	TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày  tháng 8 năm 2015
                     GIÁO VIÊN 

                                    DƯƠNG THỊ THỦY


	
	



	
	


	GIÁO ÁN SỐ: 05
	Thời gian thực hiện: 10 tiết
Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI: Khảo sát các chức năng điều khiển và điều khiển AC
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ):

             + Hiểu và thành thạo các chức năng điều khiển hệ thống lạnh ô tô. 

               + Hiểu và sử dụng thành thạo các loại thiết bị điều khiển trong hệ thống đhkk ô tô


   + Thực hiện được các chức năng đo kiểm các loại thiết bị và sử dụng thành thạo các loại thiết bi đo kiểm
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

+ Giáo án, giáo trình, overhead. 

+ Bộ dụng cụ đồ nghề.

+ Ghẻ lau.

+ Đồng hồ đo (VOM), thước, Vis, Kềm…

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Giới thiệu 

- Trình bày thao tác mẫu

- Kiểm tra ngẫu nhiên SV

- Đánh giá

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                             Thời gian: 5 phút
+ Kiểm tra sỹ số: (Thời gian:5 phút).
- Tổng số:................Có mặt:...........................Vắng mặt.........................................

- Tên học sinh vắng:...............................................................Lý do………......................
 II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

1- Điểm danh

2- Kiểm tra bài cũ – Chuẩn bị bài mới
	- GV

- Mời 2 SV trả bài
	- Trả bài
	5
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

CÁC CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐIỀU KHIỂN AC

2.1. Thiết bị điều khiển
1. Rơle 

2. Rơle nhiệt  

3. Transitstor

4. Công tắc nhiệt độ môi trường

5. Công Tắc Quá Nhiệt.

6. Cầu Chì Nhiệt.

7. Cảm Biến Nhiệt (thermostat)

8. Điều khiển công tắc áp suất

9. Thiết bị dùng trong chế độ chạy không tải

2.2. Các chức năng bảng điều khiển
1. Cần gạt điều khiển chế độ dòng khí

2. Cần gạt điều chỉnh dòng khí vào

3. Công tắt máy ĐHKK: 

4. Công tắc quạt gió:

5. Cài đặt điều khiển nhiệt độ

2.3. Các chức năng điều khiển
1. Hệ thống làm mát không khí

2. Bộ sưởi ấm

3. Máy hút ẩm

4. Bô điều khiển nhiệt độ

5. Bộ lọc không khí

6. Bộ làm sạch không khí

7. Mô tơ trợ động

8. Bộ điều khiển điều hòa kép: 

9. Bộ điều khiển tốc độ quạt điện

10. Bộ điều khiển ngắt A/C khi nhiệt độ nước cao

11. Hệ thống bảo vệ đai dẫn động

2.4. Các bộ phận điều khiển tự động trong hệ thống lạnh ôtô

1. Khái quát

2. Vị trí các bộ phận


3. ECU ( Điều khiển A/C)

4. Cảm biến nhiệt

a) Cảm biến nhiệt trong xe

b) Cảm biến nhiệt ngoài xe

c) Cảm biến bức xạ mặt trời:

d) Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh

g) Cảm biến nhiệt độ nước

e) Cảm biến ống dẫn gió: 

f) Cảm biến khói ngoài xe

2.5.  Sơ đồ và cách vận hành hệ thống điện của hệ thống điện lạnh ô tô

1. Hoạt động của ĐHKK ô Tô

2. Điều khiển băng tan:

3. Điều khiển khi áp suất lãnh chất bất thường

4. Điều khiển khi máy nén bị kẹt

5. Điều khiển theo tốc độ động cơ

6. Điều khiển cắt nhanh A/C để tăng tốc

7. Bộ điều khiển tốc độ không tải (Bù gas)

8. Điều khiển nhiệt độ giàn lạnh

9. Bộ điều khiển đóng ngắt máy nén

2.6. Phân công nhón thực hành
	- Giới thiệu

- Hướng dẫn sử dụng 

- Thao tác mẫu

- Mời học sinh thao tác mẫu

Phân công thực hành theo nhóm
	- Nghe giảng và trao đổi thảo luận

Làm quen thiết bị hệ thống điều hòa trên ô tô. - Tìm hiểu và nắm vụng cấu tạo, công dụng, nguyên lý hoạt động và vị trí lắp đặt của thiết bị. 

- Thực hiện thao tác  mẫu theo hướng dẫn của giáo viên

- Thực hành theo nhóm và ghi các số liệu  đã đọc


	145

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

Phân công nhón thực hành
	- Phân công thực hành theo nhóm
	- Thực hành theo nhóm và ghi các số liệu  đã đọc
	5

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

4.1. Đánh giá kết quả, nhận xét

4.2. Biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm
4.3. Gới thiệu nội dung chuẩn bị bài mới
	- Đánh giá thông qua 3 SV ngẫu nhiên

- Rút ra kinh nghiệm

- Giới thiệu nội dung bài mới
	- Tự đánh giá khả năng , kết quả tiếp thu bài

- Rút ra kinh nghiệm thông qua nhận xét

- Tìm hiểu thêm và củng cố kiến thức ở nhà
	5

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
Tóm tắt nội dung chính
	- Trình bày thêm các ý kiến, trả lời câu hỏi
- Thảo luân và nêu các câu hỏi
	5


III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: - Rút ra kinh nghiệm thông qua nhận xét kết quả học tập.
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng 8 năm 2015
                     GIÁO VIÊN 


DƯƠNG THỊ THỦY
	
	



	
	


	GIÁO ÁN SỐ:04.
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Tên bài học trước:................................................
Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ...........


TÊN BÀI: ÑO ÑIEÄN AÙP VAØ DOØNG ÑIEÄN 
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Taïo caùc kyõ naêng söû duïng ñoàng hoà volt keá vaø ampe keá ñeå thöïc hieän caùc pheùp ño ñieän aùp vaø doøng ñieän trong moät maïch cuï theå.   

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
-
Panel Ño doøng ñieän vaø ñieän aùp :

· 01 Variac.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết – thực hành theo nhóm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                             Thời gian: 5 phút
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.  

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
1- Điểm danh

2- Kiểm tra bài cũ – chuẩn bị bài mới
	- GV

- Mời 2 SV trả bài
	- Trả bài
	5

	2
	Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)

Toùm taét lyù thuyeát:

 Ñònh luaät Ohm :

U = I.R


	- Giới thiệu

- Hướng dẫn sử dụng 

- Thao tác mẫu

- Mời học sinh thao tác mẫu


	- Nghe giảng

- Trao đổi, đặt câu hỏi, thảo luận cùng giáo viên, thảo luận theo nhóm


	25

	3
	Giải quyết vấn đề

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)

1. Ño doøng ñieän vaø ñieän aùp xoay chieàu

a. Sô ñoà thí nghieäm


[image: image1.png]



b. Caùc böôùc thöïc hieän 

Tieán haønh thöïc hieän caùc böôùc sau:

· CB ôû vò trí OFF.

· Variac ñaët ôû vò trí 0.

· Noái maïch ñieän nhö sô ñoà.

· Kieåm tra ngaén maïch. 

· Noái thöù caáp cuûa Variac vaøo Panel “Ño doøng ñieän vaø ñieän aùp”.

· Caáp ñieän vaøo sô caáp Variac.


	Phân công thực hành theo nhóm
	- Nghe giảng và trao đổi thảo luận

- Thực hiện thao tác  mẫu theo hướng dẫn của giáo viên
- Thực hành theo nhóm và ghi các số liệu  đã đọc


	135

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Kiểm tra mức độ tiếp thu bài giảng 
- Củng cố kỹ năng rèn luyện

(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Tóm tắt nội dung chính.
	- Đánh giá thông qua 3 SV ngẫu nhiên

- Trình bày thêm các ý kiến, trả lời câu hỏi
	- Tự đánh giá khả năng , kết quả tiếp thu bài

- Rút ra kinh nghiệm thông qua nhận xét


	5

	5
	Hướng dẫn tự học
	 Tìm hiểu thêm và củng cố kiến thức
	5


III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Rút ra kinh nghiệm thông qua nhận xét kết quả học tập
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng 8 năm 2015
                     GIÁO VIÊN











DƯƠNG THỊ THỦY
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP HCM





                                                         


























SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: KỸ THUẬT ĐHKK


                                  Lớp : CD 13	Khoá : 13


                                  Họ và tên giáo viên : DƯƠNG THỊ THỦY


                                  Năm học: 2014 - 2015









































Quyển số:01





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP HCM





























SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                                  Môn học : TH KỸ THUẬT ĐHKK Ô TÔ


                                  Lớp : CD 13.


                                  Họ và tên giáo viên : DƯƠNG THỊ THỦY


                                  Năm học: 2014-2015.












































Quyển số:02





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP HCM
































SỔ GIÁO ÁN


TÍCH HỢP 





                                  Môn học/ Mô-đun : ÑO ÑIEÄN AÙP VAØ DOØNG ÑIEÄN 


                                  Lớp : CD 13 	Khoá :13


                                  Họ và tên giáo viên : 


                                  Năm học: 2014 - 2015






































Quyển số:03
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